
UBND XÃ ĐỒNG TIẾN 
HỘI ĐỒNG BỒI THƢỜNG 

HỖ TRỢ GPMB DỰ ÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /PA-HĐGPMB Đồng Tiến, ngày        tháng      năm 2026 

PHƢƠNG ÁN 

Bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện dự án 

đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng 

Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại huyện Triệu Sơn và thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Đồng Tiến (thôn Đại Đồng 1) 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; 

Căn cứ Khoản 4, Điều 102 Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;  

Căn cứ Nghị Quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 654/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 

về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đợt 5, năm 2025; số 45/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về việc 

Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 52/2025/NQ-HĐND ngày 

09/12/2025 về việc Quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 132/2025/QĐ UBND ngày 

22/10/2025 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 2245/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 về việc 

phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Triệu Sơn; số 

1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 về việc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hoá (giai đoạn 1), tại huyện Triệu 

Sơn và thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; số 2245/QĐ-UBND ngày 

29/6/2025 về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, huyện 

Triệu Sơn; số 75/2024/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 về việc Ban hành quy định 

đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi; việc hỗ trợ di dời vật nuôi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 46/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 về việc 
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ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng 

để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ các Quyết định số của Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến: số 51/QĐ-

UBND ngày 08/7/2025 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư GPMB dự án; số 221/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 về việc thay đổi thành viên 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án; số 781/QĐ-UBND ngày 

09/12/2025 về việc bổ sung thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

Thăng Long Thanh Hoá (giai đoạn 1), xã Đồng Tiến; 

Căn cứ Văn bản số 1107/UBND-KT ngày 30/12/2025 của UBND xã 

Đồng Tiến thông báo giá gạo tẻ trung bình trên địa bàn xã Đồng Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 531/TLBĐ ngày 20/5/2025 

do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập kèm theo bảng thống kê diện tích; 

 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án lập Phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hoá 

(giai đoạn 1), trên địa bàn xã Đồng Tiến (thôn Đại Đồng 1), với các nội dung sau: 

 1. Tổng diện tích đất thu hồi: 299.176 m
2
; trong đó: 299.176 m

2 
đất 

chuyên trồng lúa (LUC) (đất trong phạm vi dự án 294.485,7 m
2
, gồm: 291.362,6 

m
2 

của hộ gia đình, cá nhân; 3.123,1 m
2 

đất do UBND xã quản lý. Đất ngoài 

phạm vi dự án 4.690,3 m
2
, gồm: 3.906,9 m

2 
của hộ gia đình, cá nhân; 783,4 m

2 

đất do UBND xã quản lý);        

2. Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hƣởng: 157 hộ gia 

đình, cá nhân và 01 tổ chức. 

3. Phƣơng án bố trí tái định cƣ: Đối tượng thu hồi đất không đủ điều 

kiện được bố trí tái định cư. 

4. Phƣơng án di chuyển mồ mã: Không có mồ mã phải di chuyển 

5. Các quy định áp dụng lập Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng, hỗ trợ, tái định cƣ: 

5.1. Bồi thường về đất: 

- Đối với đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân: Áp dụng 

Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của 

Hội đồng nhân tỉnh. 

- Đối với đất chuyên trồng lúa (LUC) do UBND xã Đồng Tiến quản lý, sử 

dụng: Không bồi thường về đất (theo quy định tại Điều 101, Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 18/01/2024).  

5.2. Bồi thường cây cối hoa màu trên đất: Áp dụng Quyết định số 

75/2024/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh. 

5.3. Bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trên đất: 
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Áp dụng Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 và Quyết 

định số 132/2025/QĐ UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh; Bảng đơn giá 

xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa do UBND tỉnh Thanh Hóa công bố và giá 

vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố.  

5.4. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:  

Áp dụng Điều 22, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và 

Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ; Điều 13, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2025 và Bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân tỉnh. 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 

Luật Đất đai bao gồm cả trường hợp đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; theo hình thức hỗ trợ 

bằng tiền, cụ thể: 

Mức hỗ trợ bằng 02 (hai) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá 

đất theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân 

tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi (đất cây hằng năm là 

55.000 x 2 = 110.000 đồng/1m
2
).  

5.5. Hỗ trợ ổn định đời sống: 

Áp dụng Điều 19, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và 

Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ; Điều 11, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh và Văn bản số 1107/UBND-KT ngày 

30/12/2025 của UBND xã Đồng Tiến. 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp nếu đủ điều kiện được 

bồi thường về đất thì được hỗ trợ ổn định đời sống như sau: 

Hỗ trợ tính theo tỷ lệ % diện tích đất thu hồi trên diện tích đất nông 

nghiệp đang sử dụng (tính theo từng dự án); Số nhân khẩu trong hộ gia đình 

được hỗ trợ là những người có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhân khẩu là thành viên hộ gia đình 

phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó (nếu có); việc 

xác định số nhân khẩu có chung quyền sử dụng đất do các thành viên trong hộ 

gia đình tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cụ thể: 

- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ trong 

thời gian 06 (sáu) tháng. 

- Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ trong thời 

gian 12 (mười hai) tháng. 

- Thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng và diện tích 

thu hồi không thấp hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định của 

UBND tỉnh tại Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 09/9/2024; theo đó hạn 
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mức tách thửa của đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng 

thuỷ sản, đất làm muối: 500 m
2
 thì được hỗ trợ trong thời gian 03 (ba) tháng. 

- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg 

gạo tẻ/01 tháng theo giá trung bình trên địa bàn xã là 16.000 đồng/kg theo Văn 

bản số 1107/UBND-KT ngày 30/12/2025 của UBND xã Đồng Tiến. 

5.6. Hỗ trợ khác:  

Áp dụng Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; 

Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND ngày 22/10/2025của UBND tỉnh của 

UBND tỉnh và các quy định hiện hành. 

6. Tổng kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB: 55.673.472.210 đồng 

(Bằng chữ: Năm lăm tỷ, sáu trăm bảy ba triệu, bốn trăm bảy hai nghìn, hai trăm 

mười đồng). 

Trong đó:  

- Bồi thường về đất:   16.239.822.500 đồng; 

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 

nghiệp và tìm kiếm việc làm: 
  32.479.645.000 đồng; 

- Bồi thường cây cối, hoa màu:     2.393.408.000 đồng; 

- Hỗ trợ ổn định đời sống:   3.468.960.000 đồng; 

- Chi phí tổ chức thực hiện GPMB:     1.091.636.710 đồng. 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

7. Tiến độ thực hiện phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

GPMB: Quý I, năm 2026. 

8. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí GPMB của dự án. 

 Trên đây là Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp Thăng Long Thanh Hoá (giai đoạn 1), trên địa bàn xã Đồng Tiến (thôn 

Đại Đồng 1)./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch và các PCT UBND xã; 

- T. trưởng các đơn vị liên quan (t/hiện); 

- Lưu: VT, HĐ GPMB. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Lê Khƣơng 
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